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Phụ lục số 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)
I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
	STT
	TÊN CHỨNG TỪ
	SỐ HIỆU

	
	
	

	1
	Phiếu thu 
	C40-BB

	2
	Phiếu chi
	C41-BB

	3
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
	C43-BB

	4
	Biên lai thu tiền 
	C45-BB


II- MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Đơn vị:

Mẫu số: C40-BB
Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC


ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ....... 
Quyển số:.....

Số:............

                                                                                                    

Nợ:...............

                                                                                                    

Có:...............

Họ và tên người nộp tiền: 

Địa chỉ: 

Nội dung: 

Số tiền: 
(loại tiền) 
(viết bằng chữ): 

Kèm theo: 

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   KẾ TOÁN TRƯỞNG                  NGƯỜI LẬP                                                                                                          

    (Ký, họ tên, đóng dấu)                            (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:

- Bằng chữ:


  Ngày ......tháng ......năm .....

            
  NGƯỜI NỘP
             



              THỦ QUỸ
                    (Ký, họ tên)         
                     
                      (Ký, họ tên)     
+ Tỷ giá ngoại tệ :

+ Số tiền quy đổi:

Đơn vị:

Mẫu số: C41-BB
Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC


ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày .......tháng .......năm ....... 
Quyển số:.....

Số:.............

                                                                                                    

Nợ:...............

                                                                                                    

Có:...............

Họ và tên người nhận tiền:


Địa chỉ:


Nội dung: 


Số tiền: 
(loại tiền) 

(viết bằng chữ): 


Kèm theo:


  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                KẾ TOÁN TRƯỞNG                  NGƯỜI LẬP                                                                                                          

    (Ký, họ tên, đóng dấu)                         (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: 



- Bằng chữ: 


 Ngày ......tháng ......năm ....

               
THỦ QUỸ             



              NGƯỜI NHẬN TIỀN 

                (Ký, họ tên)         
                     
                      (Ký, họ tên)     

+ Tỷ giá ngoại tệ : 


+ Số tiền quy đổi: 


Đơn vị:

Mẫu số: C42-BB
Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC


ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm .......
- Họ và tên người thanh toán:

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):
              

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

	Diễn giải
	Số tiền

	A
	1

	I. Số tiền tạm ứng
	

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	

	           - Phiếu chi số .............ngày .........
	

	           - Phiếu chi số .............ngày .........
	

	           - ...
	

	II. Số tiền đề nghị thanh toán
	

	1. Chứng từ: ............ số ...........ngày.................
	

	2. ......................................................................
	

	III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
	

	IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
	

	
	

	THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN 
THANH TOÁN 
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)


Đơn vị:

Mẫu số: C45-BB

Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC


ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày .....tháng .....năm.....


Quyển số:



Số:

Họ và tên người nộp:

Địa chỉ:

Nội dung thu:

Số tiền thu:
(loại tiền)
(viết bằng chữ):

	NGƯỜI NỘP TIỀN
	NGƯỜI THU TIỀN

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)


















